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Ca lâm sàng:



Bệnh án:
• Nam, 68 tuổi, bác sĩ

• LDKB: tăng CA 72-4 và Cyfra 21-1

• Tiền sử: chưa phát hiện gì lạ
• Chưa tiền sử đau khớp, không uống colchicin
• 1 năm nay uống sữa Vital Proteins Collagen Peptides( 

không có Biotin)

• Bệnh sử: cách 1 tháng, không có triệu chứng cơ năng, kiểm
tra sức khỏe bằng siêu âm, CT toàn thân



• 12/7/26, CT toàn thân:



• Túi thừa đại tràng

• Không dầy vách dạ dày

• Không tổn thương nhu mô tụy



• Nốt vôi ở phổi trái 2mm

• Vài vệt xơ ở thùy trên phổi phải



• Nang thận

• Sỏi đài thận



• 9/8/26, siêu âm







• 9/8/26, xét nghiệm máu lần 1

• Không ăn sáng

• Có uống sữa Vital Proteins 
Collagen Peptides





ECG:

• Nhịp xoang 67l/ph

• T dẹt/aVL

• T (-)/ V1

• Theo dõi thiểu năng
vành



• 11/8/26, khám tim



• Xét nghiệm máu lần 2, sau 2 ngày

• Có ăn sáng

• Có uống sữa Vital Proteins Collagen Peptides



• 12/8/26, CT mạch vành:



• Khám tiêu hóa









• 19/8/26, xét nghiệm lần 3, sau 10 ngày

• Không ăn sáng

• 3 ngày trước không uống sữa Vital Proteins Collagen Peptides



Bàn luận:

Ngày 9/8 11/8 19/8

CA 72-4 (U/ml)
Bình thường < 8.2

12.2 20.7 3.94

Vital Proteins Collagen 
Peptides

+ + Ngừng uống 3 ngày

Ăn sáng Không Có Không

Uống sữa collagen có ảnh hưởng tới nồng độ CA 72.4 không?



• Quy trình kỹ thuật
tại Bv. Nguyễn Tri 
Phương: (*)

(*) https://bvnguyentriphuong.com.vn/ung-buou/quy-trinh-dinh-luong-ca-72-4-cancer-antigen-72-4



Các tình trạng làm tăng CA 72-4 không liên quan tới bệnh ung thư (*)

• 5% bệnh dạ dày ruột hoặc bệnh lý tim

• 4% bệnh lý gan

• 3-7% viêm tụy

• 6% bệnh lý phổi, 9% viêm phổi

• Phần lớn thấp khớp, viêm khớp

• Uống thuốc PPI, colchicin

• 10% bệnh phụ khoa, 25% nang buồng trứng

• 5% phụ nữ mang thai có nồng độ CA 72-4 gấp đôi giới hạn bình thường

(*) Trapé (2024). Factors influencing blood tumor marker concentrations in the absence of neoplasia. Tumor Biology. https://doi.org/10.3233_TUB-220023



Giá trị của CA 72-4 trong tầm soát ung thư dạ dày (*)

• Hồi cứu, đa trung tâm, tại Đài Loan

• 7757 người khỏe mạnh khám sức khỏe

• 7,2% tăng CA72-4

• CA72-4 tăng ở 1 trong 3 ca ung thư dạ dày, độ nhạy 33%

• Giá trị tiên đoán dương 0,18%

(*) Hu, Ping-Jen et al. “Clinical Evaluation of CA72-4 for Screening Gastric Cancer in A Healthy Population: 
A Multicenter Retrospective Study.” Cancers vol. 11,5 733. 27 May. 2019, doi:10.3390/cancers11050733



• Nghiên cứu in vitro, collagen có thể là tác nhân chống ung thư 
tiềm năng (*)

• Điều trị bằng collagen 1 μg/mL làm giảm đáng kể khả năng 
sống của tế bào (p = 0,0045) và di chuyển tế bào (56,86 ±
6,89% so với 81,31 ± 2,65%, p < 0,0001) ở tế bào ung thư 
HCT116, đồng thời thúc đẩy tăng sinh nguyên bào sợi (p = 
0,0143) mà không gây độc tế bào

• Về các dấu ấn khối u, mức CA19-9 sau điều trị collagen đã 
giảm đáng kể (1,04 ± 0,21 so với 4,61 ± 0,69, p = 0,013) ở tế 
bào HCT116, trong khi mức CEA, CA72-4 và CYFRA 21-1 
không thay đổi

(*) Karcioglu Batur, Lutfiye et al. “Kiperin Double-Hydrolyzed Collagen as a Potential Anti-Tumor Agent: Effects on HCT116 Colon Carcinoma Cells and
Oxidative Stress Modulation.” Current issues in molecular biology vol. 47,5 364. 15 May. 2025, doi:10.3390/cimb47050364





Kết luận:

• Có nhiều bệnh lý lành tính có thể làm tăng CA 72-4

• Tư vấn bệnh nhân trước khi chỉ định xét nghiệm và cần loại trừ
bệnh lý ác tính nếu kết quả bất thường

• Ca lâm sàng xét nghiệm nồng độ CA 72-4 tăng trong khi uống
sữa collagen, sau khi ngừng uống sữa thì CA 72-4 trở về bình
thường

• Chưa tìm thấy trong y văn về sự ảnh hưởng của việc uống
Collagen với nồng độ CA 72-4 trong máu

• Tiếp theo sẽ chú ý phát hiện các trường hợp tương tự
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Chân thành cảm ơn sự lắng nghe!


